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Chư vị đồng học, chào mọi người! Sau khi chúng ta thâm nhập kinh tạng mới biết được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chư Phật Bồ-tát và tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một pháp thân thanh tịnh, cho nên tâm yêu thương chân thành lưu lộ một cách tự nhiên. Quan tâm bình đẳng, yêu thương bình đẳng đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, làm sao có thể làm ra những việc tàn hại chúng sanh? Cho nên ở trong Cảm Ứng Thiên, chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, Vựng Biên đã làm giải thích tương đối tường tận, chúng tôi cũng từng báo cáo qua.
Trong đoạn văn tự này nêu ra cho chúng ta mấy thí dụ, nói tất cả chúng sanh “tham sống sợ chết, thương yêu thân quyến, thấy đau biết khổ”, những điều này so với bản thân ta đích thực không hề khác biệt, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quán sát, những hiện tượng này bày ra trước mắt chúng ta rất rõ ràng. Phật dạy người tu hành, tu sửa quan niệm sai lầm, tu sửa hành vi sai lầm, dạy chúng ta thời thời khắc khắc đề khởi công phu quán chiếu. Thế nào gọi là quán chiếu? Không rơi vào trong tình thức, mà dùng trí tuệ chân thật quán sát tất cả sự lý thì gọi là quán chiếu. Người chân thật giác ngộ thì họ nói: “Đâu đâu cũng là đạo, trái phải đều gặp nguồn.” Lời nói này rất có đạo vị, những lời nói này người thế gian rất khó thể hội, người sơ học cũng không dễ gì thể hội. Cái gọi là “đạo” chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cái gọi là “nguồn” chính là sanh khởi của nó, nhân quả chuyển đổi rõ ràng tường tận, đây là nói nguồn gốc. Trái phải đều gặp nguồn, nguồn gốc tuyệt nhiên không ở đâu xa, chính ngay trước mắt. Ngày nay, người thế gian nghiên cứu khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mệnh, ở ngay trước mắt nhưng cần phải là người thấy đạo, người chứng đạo mới có thể hiểu rõ. Cho nên nói với chúng ta, nhất định phải giữ tâm nhân từ, chắc chắn không thể làm những việc thương thiên hại lý, con người phải biết tự cầu đa phước.
Chỗ này nêu ra mấy câu chuyện trong lịch sử, người đọc sách thời xưa, đa phần đều từng đọc qua kinh. Trong kinh Phật nói: “Tất cả chúng sanh không ai không yêu quý mạng sống của chính mình.” Vương Khắc giết dê đãi khách, dê ở trước mặt người khách quỳ xuống, chảy nước mắt, bạn thử nghĩ xem, chúng biết yêu quý mạng sống, chúng ta nhìn thấy tình hình này, còn nhẫn tâm mà giết dê để ăn thịt hay sao? Cho nên, chúng ta tỉ mỉ quán sát những động vật này, cách đây mấy giờ, chúng ta nghe được cư sĩ Tề ở núi Thiên Mục nói về việc phóng sanh, phóng sanh ba ba. Con ba ba này có linh tánh, vừa nghe nói người không giết nó, muốn thả nó thì nó cảm ơn, nằm mọp sát đất. Đủ loại biểu lộ chúng ta có thể thấy được, biết được động vật hoàn toàn không hề khác với con người. Phàm là động vật có mạng sống, khi chúng bị người bắt, biết được chính mình sắp bị giết, sắp bị ăn nuốt, loại thống khổ đó, chúng ta từ nơi biểu lộ của chúng có thể thấy được, chúng gục đầu ủ rũ, ở nơi đó chảy nước mắt. Loại tình trạng đáng thương đó có khác gì với con người đâu? Tất cả chúng sanh chân thật là có mắt mà không thấy được, có tai mà không nghe được, có tâm mà không cảm nhận được, mặc tình sát hại, thỏa mãn sở thích ăn uống của họ, kết oán tạo nghiệp không sao tính kể.
Thánh nhân dạy chúng ta rằng “đạo trời tuần hoàn”, nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên, hộ sanh, phóng sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh, công đức này lớn nhất, chúng ta lúc nào cũng phải cảnh tỉnh chính mình, không chỉ chúng sanh hữu tình phải yêu thương, mà cây cối hoa cỏ cũng có linh tánh, chúng ta tỉ mỉ quán sát thì có thể cảm nhận thấy được. Chúng ta yêu cây này thì cây này sẽ sinh trưởng đặc biệt tốt, nó có hồi báo, nó cúng dường bạn thưởng thức; chúng ta yêu hoa thì hoa này nở đặc biệt đẹp, dường như chúng ta thật sự có tình cảm qua lại với nhau, đây đều là sự thật. Không chỉ hoa cỏ đều có tình cảm, mà ngay đến sỏi đá cũng có cảm tình, khoáng vật cũng có tình cảm, kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: “Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí.” Chúng ta ở ngay trong đời sống thường ngày, bình lặng tỉ mỉ quán sát đều có thể thấy. Vào thời xưa, “Sanh công thuyết pháp, đá cũng gật đầu”, chúng ta tin sâu không nghi.
Ở trong đoạn văn tự này đã hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta, ngày sinh nhật không thể sát sanh, con người nhân dịp mừng thọ, giết hại chúng sanh để đãi tiệc; chúc mừng sự trường thọ của chính mình mà khiến người ta đoản mạng, làm gì có đạo lý này? Tình và lý đều trái ngược. Ngày vui, ngày sinh, sát sinh tạo nghiệp để mừng sinh nhật, các vị thử nghĩ xem vậy có hợp tình lý hay không? Vốn dĩ tuổi thọ của chính mình rất dài, nhưng do mỗi năm bởi cách mừng sinh nhật này mà đã làm cho tuổi thọ của chính mình tổn giảm đi. Không chỉ tuổi thọ tổn giảm, mà khổ báo đời sau, cùng kết oán thù với những chúng sanh này, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Người tinh mắt thấy được rõ ràng, ngày vui, ngày mừng thọ tuyệt đối không được sát sanh. Ở chỗ này đã nêu ra rất nhiều thí dụ để nói về tang sự không thể sát sanh, “tang ma lấy buồn thương làm chính yếu”, tiếp đãi khách khứa thì dùng đồ chay là tốt nhất. Cúng tế không được sát sanh, việc này Phật nói ở trong kinh Địa Tạng rất rõ ràng, người đọc kinh Địa Tạng phải ghi nhớ! Mỗi năm bạn cúng tế tổ tiên, cúng tế thân bằng quyến thuộc đã qua đời của bạn, người Trung Quốc mỗi năm thanh minh cúng tế, trung nguyên cúng tế, đông chí cúng tế, nếu như cúng tế mà sát sanh để cúng dường, trong kinh Địa Tạng nói: Người mất không những không được phước, mà còn làm nặng thêm tội nghiệp, vì họ mà giết nên tăng thêm khổ báo cho họ, đây là chúng ta, người còn sống ở đời vô tri. Họ đọa vào đường ác, tội nghiệp đã rất nặng rồi, làm sao nhẫn tâm làm cho tội nghiệp của họ càng nặng thêm? Cho nên, tâm yêu thương của chúng ta tạo thành, do vô tri mà tạo tội nghiệp, tăng thêm khổ nạn cho họ. Hiểu rõ những chân tướng sự lý này thì chắc chắn sẽ không nhẫn tâm sát sanh cúng tế. Bái Phật hứa nguyện càng không được sát sanh, chư Phật Bồ-tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn đến còn không kịp, làm sao có thể giết hại chúng sanh để cúng tế chư Phật Bồ-tát?
Phía sau lại nói với chúng ta, kết hôn, yến tiệc không thể sát sanh, mời khách cũng không thể sát sanh. Lại nói đến nghề nghiệp kiếm sống, hay nói cách khác, chúng ta ở trong xã hội nhất định phải có nghề nghiệp kiếm sống chính đáng, phàm là những nghề nghiệp giết hại chúng sanh thì không thể phát tài. Những lợi nhuận mà bạn có được, quyết không phải bởi giết hại chúng sanh mà bạn mới được cái lợi nhuận này, bạn mới phát tài, tài vận của bạn là do đời trước bạn tu bố thí mà có được. Phật giảng rất rõ ràng, bạn tu bố thí tài thì được giàu có; bạn tu bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ; bạn tu bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như bạn ở ngay đời này, nghề nghiệp của bạn là việc giết hại chúng sanh, tuy là trước mắt bạn được phú quý, đời sống của bạn rất dư giả, trải qua không tệ, thế nhưng bạn phải biết, tài vận này của bạn không phải do sát sanh mà có được, là do đời trước bạn đã tu tích, bất luận bạn theo đuổi một nghề nghiệp nào, bạn đều sẽ phát tài. Trong mạng không có tài, thí dụ nói bạn mở khách sạn, mở nhà hàng, tại vì sao người khác cũng kinh doanh như bạn nhưng không kiếm được tiền, còn bạn làm việc này thì kiếm được tiền? Từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể phát hiện, kiếm được tiền là trong mạng đã có, bất luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều kiếm được tiền. Loại nghề nghiệp giết hại sinh mạng chúng sanh này, khi phước đời trước của bạn hưởng hết rồi thì ác báo liền hiện tiền. Chúng ta thật bình lặng, thật tỉ mỉ mà quán sát liền biết được hiện tượng này, cho nên nghề nghiệp kiếm sống của chúng ta phải chọn lựa, nhất định không được làm những nghề nghiệp giết hại chúng sanh. Loại nghề nghiệp này chắc chắn bất lợi đối với chính mình, lợi nhuận có được trước mắt nhất định không phải do nghề nghiệp này mà có được, loại nghề nghiệp này về sau phải nhận lấy quả báo! Chúng ta phải giác ngộ.
Lại nói đến ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ cũng không thể sát sanh, trong việc ăn chay, dinh dưỡng bạn hấp thu đã không hết rồi, hà tất phải giết hại chúng sanh? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật pháp, đọc được Liễu Phàm Tứ Huấn, đọc được Cảm Ứng Thiên, tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm 26 tuổi, tôi đã đem những lý luận, chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, tôi liền phát tâm ăn chay trường. Tôi ăn chay đã 50 năm, hơn nữa đời sống của tôi rất đơn giản, không chút lãng phí nào, tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác, tinh thần rất tốt, mỗi ngày giảng kinh hai giờ đồng hồ, không nghỉ một ngày nào, đây có thể nói, tôi đã làm một tấm gương cho mọi người. Nếu như bạn nói ăn chay không đủ dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia thì có thể tăng thêm tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn. Phía sau nói dưỡng bệnh không thể sát sanh, càng phải nên yêu thương bảo hộ mạng sống của tất cả chúng sanh thì chính mình mới có thể được sống lâu, bố thí vô úy là nhân khỏe mạnh sống lâu. Phía sau cũng có một điều nói về Đạo giáo, Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng ba sinh vật tế thần. Chúng ta thử nghĩ thay thần minh xem, “thông minh chánh trực gọi là thần”, thần còn tham muốn đồ cúng tế huyết tanh của bạn để phù hộ cho bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này! Cho nên, pháp hội tế thần không được sát sanh.
Sau cùng là nói thế tục mừng năm mới, năm mới nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cúng tế tổ tiên. Thật ra mà nói cũng là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên, tổ tiên không những không thể được phước, còn do đây mà gặp nạn, đây là quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành. Cho nên, mỗi năm chúng ta mừng năm mới thì phải đặc biệt đề xướng ăn chay, để thêm lớn lòng yêu thương chúng sanh. Ngày tết không được sát sanh, ngày vui không được sát sanh; tặng quà qua lại là tình người, lễ tiết qua lại, biếu tặng không được sát sanh; tiễn biệt không được sát sanh. Còn có một số người ưa thích nuôi chim, ưa thích nuôi thú cưng, quý vị phải biết, bạn nuôi thú cưng, vậy thú cưng có cần ăn thịt không? Nuôi cá vàng thì phải dùng tép hay cá nhỏ để cho nó ăn; nuôi chim cũng phải dùng trùng sâu để nuôi chúng, bạn phải biết đã sát hại bao nhiêu động vật nhỏ để thỏa mãn thú cưng của bạn, bạn có biết được trong đây có nghiệp sát hay không? Trong đây có quả báo nghiêm trọng hay không? Cho nên, Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt sự yêu thích ham muốn thì bạn mới có thể khôi phục được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới sanh trí tuệ, có trí tuệ mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh.
Bên trên có nêu ra mấy thí dụ, hy vọng người nghe được có thể nêu một suy ba, nghe một biết mười, bồi dưỡng tâm đại từ bi, tâm đại trí tuệ. Chúng ta mỗi ngày đọc kệ hồi hướng: “Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường”, chân thật phát tâm báo ân cứu khổ thì phải thực hiện từ ngay những chỗ này. Yêu thương tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh, đây là chân thật báo ân cứu khổ, thực tiễn ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta. Nghĩa kinh sâu rộng vô hạn, chúng tôi đơn giản báo cáo với mọi người đến đây.
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